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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường thcs và trường 

THPT năm học 2016 - 2017 
 

 

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

I 
Số HS chia theo 

hạnh kiểm 
1094 299 292 301 202 

1 Tốt 
1048 289 279 278 202 

(95,8%) (96,7%) (95,5%0 (92,4%) (100%) 

2 Khá 
46 10 13 23  

(4,2) (3,3) (4,5) (7,6)  

3 Trung bình 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

4 Yếu 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

II 
Số HS chia theo 

học lực 
     

1 Giỏi 
541 149 133 153 106 

(49,45) (49,8%) (45,5%) (50,8%) (52,5%) 

2 Khá 
400 130 115 93 62 

(36,6%) (43,5%) (39,4%) (30,9%) (30,7%) 

3 Trung bình 
127 20 33 40 34 

(11,6%) (6,7%) (11,3%) (13,3%) (16,8%) 

4 Yếu 
26 0 11 15 0 

(2,38%) 0% (3,8%) (5,0%) 0% 

5 Kém 
0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 

III Tổng hợp KQ CN      

1 Lên lớp                
1068 299 281 286 202 

(97,62%) (100%) (96,23%) (95,01%) (100%) 

a Học sinh giỏi         
541 149 133 153 106 

(49,45) (49,8%) (45,5%) (50,8%) (52,5%) 

b Học sinh tiên tiến:  
400 130 115 93 62 

(36,6%) (43,5%) (39,4%) (30,9%) (30,7%) 

2 Thi lại                    
26 0 11 15 0 

(2,37%) 0% (3,77%0 (4,99%) 0 



3 Lưu ban                  
     

     

4 
Chuyển trường đến  8 3 2 2 1 

Chuyển trường đi 12 3 4 5  

5 Bị đuổi học                       

6 

Bỏ học (qua kỳ nghỉ 

hè năm trước và 

trong năm học)  

     

IV 
Số HS đạt giải các 

kỳ thi HSG 
427 94 127 119 87 

1 Cấp huyện 418 94 126 117 81 

2 Cấp tỉnh/thành phố 9 0 1 2 6 

3 Quốc gia, quốc tế      

V 
Số HS dự xét hoặc 

dự thi tốt nghiệp 
202    202 

VI 
Số HS được công 

nhận tốt nghiệp 

202    202 

(100%)    (100%) 

1 Giỏi 
106    106 

(52,5%)    (52,5%) 

2 Khá 
62    62 

(30,7%)    (30,7%) 

3 Trung bình 
34    34 

(16,8%)    (16,8%) 

VII 
Số HS thi đỗ vào  

THPT CL  

164    164 

(81,1%)    (81,1%) 

VIII 
Số HS thi đỗ vào  

THPT NCL  

38    38 

(18,9%)    (18,9%) 

IX 
Số học sinh nam 593 154 159 163 117 

Số học sinh nữ 501 145 133 138 85 

X 
Số học sinh dân tộc 

thiểu số 
5 0 3 0 2 

 

                                                   Thanh Liệt, ngày 02 tháng 01 năm 2018 
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